
SL HS HS/lớp SL HS HS/lớp SL HS HS/lớp SL HS HS/lớp

1 Chuyên Lê Quý Đôn 10 350 35,0 10 364 36,4 10 350 35,0 30 1064 35,5

2 TP Điện Biên Phủ 11 400 36,4 11 429 39,0 11 437 39,7 33 1266 38,4

3 Lương Thế Vinh 3 114 38,0 3 110 36,7 3 103 34,3 9 327 36,3

4 Phan Đình Giót 9 360 40,0 9 345 38,3 9 300 33,3 27 1005 37,2

5 Nà Tấu 5 225 45,0 5 220 44,0 4 180 45,0 14 625 44,6

6 DTNT Tỉnh 10 348 34,8 8 273 34,1 5 184 36,8 23 805 35,0

7 Huyện Điện Biên 8 360 45,0 9 348 38,7 10 347 34,7 27 1055 39,1

8 Thanh Nưa 5 220 44,0 4 170 42,5 5 200 40,0 14 590 42,1

9 Thanh Chăn 8 360 45,0 9 335 37,2 8 290 36,3 25 985 39,4

10 Mường Nhà 5 220 44,0 4 185 46,3 4 149 37,3 13 554 42,6

11 DTNT huyện Điện Biên 3 107 35,7 4 140 35,0 3 103 34,3 10 350 35,0

12 Trần Can 4 180 45,0 6 294 49,0 6 241 40,2 16 715 44,7

13 Mường Luân 4 180 45,0 5 203 40,6 4 157 39,3 13 540 41,5

14 DTNT huyện Điện Biên Đông 6 217 36,2 4 131 32,8 4 142 35,5 14 490 35,0

15 TX Mường Lay 5 225 45,0 5 235 47,0 5 215 43,0 15 675 45,0 0

16 Mường Chà 6 270 45,0 7 290 41,4 6 250 41,7 19 810 42,6

17 DTNT huyện Mường Chà 4 143 35,8 4 145 36,3 4 132 33,0 12 420 35,0

18 Mường Nhé 8 360 45,0 8 320 40,0 7 280 40,0 23 960 41,7

19 DTNT huyện Mường Nhé 4 135 33,8 5 173 34,6 4 147 36,8 13 455 35,0

20 Chà Cang 5 225 45,0 5 210 42,0 5 205 41,0 15 640 42,7

21 Nậm Pồ 5 225 45,0 5 215 43,0 6 240 40,0 16 680 42,5

22 DTNT huyện Nậm Pồ 4 139 34,8 3 105 35,0 3 106 35,3 10 350 35,0
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23 Mường Ảng 6 270 45,0 6 235 39,2 5 205 41,0 17 710 41,8

24 Búng Lao 6 270 45,0 5 250 50,0 7 302 43,1 18 822 45,7

25 DTNT huyện Mường Ảng 3 97 32,3 4 162 40,5 5 161 32,2 12 420 35,0

26 Tuần Giáo 8 360 45,0 8 325 40,6 8 300 37,5 24 985 41,0

27 Mùn Chung 3 135 45,0 5 210 42,0 4 155 38,8 12 500 41,7

28 Quài Tở 4 180 45,0 4 185 46,3 4 154 38,5 12 519 43,3

29 DTNT huyện Tuần Giáo 3 102 34,0 4 142 35,5 4 141 35,3 11 385 35,0

30 Tủa Chùa 5 225 45,0 5 177 35,4 6 223 37,2 16 625 39,1

31 Tả Sìn Thàng 3 135 45,0 3 132 44,0 2 90 45,0 8 357 44,6

32 Quyết Tiến 3 135 45,0 4 176 44,0 3 122 40,7 10 433 43,3

33 DTNT huyện Tủa Chùa 3 109 36,3 5 201 40,2 5 145 29,0 13 455 35,0

Tổng 179 7381 41,2 186 7435 40,0 179 6756 37,7 544 21572 39,7 1380
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